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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
CHỦ TỊCH NƯỚC 

 
 

Số: 201/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 08/TTr-CP ngày 16/01/2012, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 288 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
Kèm theo Quyết định số 201/QĐ-CTN ngày 17 tháng 02 năm 2012  

của Chủ tịch nước 

 
1. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 30/9/1993 tại Đức 

Hiện trú tại: Vechtaer Marsch 39A, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nam 
 

2. Trần Diệu Trang, sinh ngày 12/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Kirchstr. 23 78647 Trossingen 
 

Giới tính: Nữ 
 

3. Trần Tuấn Đạt, sinh ngày 24/3/1959 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Breslauer Str. 18. 49324 Melle 
 

Giới tính: Nam 
 

4. Trần Phương Mai, sinh ngày 08/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Breslauer Str. 18. 49324 Melle 
 

Giới tính: Nữ 
 

5. Trần Tuấn Duy, sinh ngày 10/9/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Breslauer Str. 18. 49324 Melle 
 

Giới tính: Nam 
 

6. Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 05/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Lise- Meitner- Weg 6, 93055 Regensburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

7. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 29/10/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Wismustr. 6, 17036 Neubrandenburg 
 

Giới tính: Nam 
 

8. Nguyễn Đức Hiệp, sinh ngày 23/12/1987 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 235, 10365 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 

9. Đỗ Thị Mai Phương, sinh ngày 19/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Itterbecker Str. 17, 49843 Uelsen 
 

Giới tính: Nữ 
 

10. Hoàng Sỹ Hùng, sinh ngày 17/5/1960 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Zingel 3, 31134 Hildesheim 
 

Giới tính: Nam 
 
 

11. Hoàng Minh, sinh ngày 08/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Zingel 3, 31134 Hildesheim 
 

Giới tính: Nam 
 
 

12. Hoàng An, sinh ngày 18/10/2002 tại Đức 
Hiện trú tại: Zingel 3, 31134 Hildesheim 

Giới tính: Nam 
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13. Bùi Quốc Thắng, sinh ngày 30/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Alten Sportplatz. 2, D/27793 Wildeshausen 

Giới tính: Nam 
 
 

14. Nhữ Thị Bình, sinh ngày 25/4/1958 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Muellerstr. 133B, 13349 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

15. Đỗ Thủy Tiên, sinh ngày 01/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Mehrower Allee 45, 12687 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

16. Nguyễn Tôn Thùy Marie, sinh ngày 09/7/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Wittenber, ger Str. 79, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

17. Ngô Mỹ Hạnh, sinh ngày 02/3/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Greifswalder Str 148, 10409 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

18. Nguyễn Đăng Thùy Trang, sinh ngày 24/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Kirchstr. 2, 06749 Bitter- Wolfen Ot Bitterfeld 
 

Giới tính: Nữ 
 

19. Hoàng Thúy An, sinh ngày 26/4/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Immenser Str. 4c, 31275 Lehrte 
 

Giới tính: Nữ 
 

20. Hoàng Thúy Lisa, sinh ngày 24/11/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Immenser Str. 4c, 31275 Lehrte 
 

Giới tính: Nữ 
 

21. Lưu Ngọc Tùng, sinh ngày 25/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Bluecherstr. 87, 86165 Augsburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

22. Trần Việt Linh, sinh ngày 20/9/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Blumberger Damm 92, 12685 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

23. Nguyễn Đức Lộc, sinh ngày 10/7/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: D- Haedelstr. 15, 26197 Grossenknekneten 
 

Giới tính: Nam 
 
 

24. Trần Thùy Linh Linda, sinh ngày 30/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Greizer Str. 1, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

25. Trần Linh Chi Lisa, sinh ngày 27/8/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Greizer Str. 1, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

26. Nguyễn Susanne, sinh ngày 03/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Haseldehnen 5, 49124 Georgsmarienhuette 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

27. Ngô Thị Hồng Anh, sinh ngày 06/10/1987 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Beisingstr. 19, 45141 Essen 

Giới tính: Nữ 
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28. Hoàng Sen Ngọc Quyên, sinh ngày 15/12/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Weststr. 10c, 09112 Chemnitz 
 

Giới tính: Nữ 
 

29. Lê Quỳnh Thơ, sinh ngày 13/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Kipfenberger Str. 125 F, 85055 Ingolstadt 
 

Giới tính: Nữ 
 

30. Phí Phương Anh, sinh ngày 06/5/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Goethestr. 36, 91054 Erlangen 
 

Giới tính: Nữ 
 

31. Phạm Minh Paul Tuấn, sinh ngày 28/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Wunsiedler Str. 9, 95478 Kemnath 
 

Giới tính: Nam 
 
 

32. Phan Việt Đức, sinh ngày 08/3/1987 tại Đức 
Hiện trú tại: Stauffenstr. 23, 86163 Augsburg 
  

Giới tính: Nam 
 
 

33. Hoàng Thị Quỳnh An, sinh ngày 30/10/1982 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Palisadenstr. 55, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

34. Trần Thu Hiền, sinh ngày 11/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Str. Der Republik 15, 39638 Hansestadt 
Gardelegen 
 

Giới tính: Nữ 
 

35. Nguyễn Thùy Trinh, sinh ngày 18/01/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 3, 99734 Nordhausen 
 

Giới tính: Nữ 
 

36. Lê Thị Hồng Quyên, sinh ngày 03/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wagnerweg 24, 26409 Wittmund 
 

Giới tính: Nữ 
 

37. Vũ Đỗ Mai Anh, sinh ngày 10/3/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 191, 12685 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

38. Lê Anh Tú, sinh ngày 10/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Wagnerweg 24, 26409 Wittmund 
 

Giới tính: Nam 
 
 

39. Vũ Minh Đức, sinh ngày 11/12/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 191, 12685 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

40. Trần Quốc Việt, sinh ngày 28/3/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Greizer Str. 1, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

41. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 04/4/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Alexanderstr. 33, 10179 Berlin 

Giới tính: Nam 
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42. Nguyễn Lan Ngọc, sinh ngày 24/9/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Hermann- Matern- str. 60, 16816 Neuruppin 
 

Giới tính: Nữ 
 

43. Trần Hải My, sinh ngày 08/3/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Wilhelmsplatz 8, 48565 Steinfurt 
 

Giới tính: Nữ 
 

44. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 22/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Wilhelmsplatz 8, 48565 Steinfurt 
 

Giới tính: Nam 
 
 

45. Phạm Đức Anh, sinh ngày 10/5/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankfurter Strasse 55, 16259 Bad 
Freienwalde/Oder 
 

Giới tính: Nam 
 
 

46. Nguyễn Mai Thảo Phương, sinh ngày 07/5/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Koepenicker Str. 100, 10179 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

47. Đặng Trà Giang, sinh ngày 28/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Mueller- Bogena- Ring 15, 26427 Esens 
 

Giới tính: Nữ 
 

48. Vương Thu Hiền, sinh ngày 29/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Marstall 5, 19288 Ludwigslust 
 

Giới tính: Nữ 
 

49. Nguyễn Philipp, sinh ngày 06/9/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Janusz- Korczak- Str. 19, 12627 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

50. Vương Khả Anh Đức, sinh ngày 22/3/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Marstll 5, 19288 Ludwigslust 
 

Giới tính: Nam 
 
 

51. Đỗ Quyết Chiến, sinh ngày 02/12/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Blumberger Damm 103, 12685 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

52. Trần Bình Minh, sinh ngày 12/02/1994 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Boediker Str 1, 10715 Berlin Friedrichshain- 
Kreuzberg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

53. Nguyễn Tiến Giang, sinh ngày 23/4/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Tuchmacherstr 2, 02625 Bautzen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

54. Phạm Trúc Anh Julia, sinh ngày 11/3/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Spinnereistr 2, 90152 Erlangen 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

55. Nguyễn Minh Đăng, sinh ngày 24/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Gebrueder- Grimm- Str 16, 94315 Straubing 

Giới tính: Nam 
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56. Nguyễn Trà Mi, sinh ngày 05/6/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Oldendorfer Str 56, 29556 Suderburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

57. Nguyễn Huỳnh Minh Tâm, sinh ngày 14/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Peter Develich Str 28, 53474 Bad Neuenahr- 
Ahrweiler 
 

Giới tính: Nữ 
 

58. Phạm Thúy Hằng, sinh ngày 24/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Suhler Str 12, 26603 Aurich Ot Aurich 
 

Giới tính: Nữ 
 

59. Hoàng Hy Vọng, sinh ngày 11/7/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Bohlen Str 87, 32312 Luebbeck 
 

Giới tính: Nữ 
 

60. Nguyễn Hoài Anh, sinh ngày 17/11/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Alter Kirchweg 31, 27432 Bremervoerde 
 

Giới tính: Nữ 
 

61. Đăng Nguyễn Tú Anh, sinh ngày 02/8/1977 tại TP Hồ Chí 
Minh 
Hiện trú tại: Plattlinger Str. 3A, 93055 Regensburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

62. Nguyễn Đức Anh Duy Christian, sinh ngày 20/4/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Plattlinger Str. 3A, 93055 Regensburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

63. Nguyễn Thảo Uyên Julia, sinh ngày 18/10/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Plattlinger Str. 3A, 93055 Regensburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

64. Bùi Ngọc Minh, sinh ngày 01/01/1968 tại Đức 
Hiện trú tại: Moenchengladbach 
 

Giới tính: Nam 
 
 

65. Nguyễn Minh Phượng, sinh ngày 29/5/1980 tại Đức 
Hiện trú tại: Spandauer Damm 70, 14059 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

66. Tống Bá Ngọc, sinh ngày 14/10/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Oberer Markt 22, 92637 Weiden 
 

Giới tính: Nam 
 

67. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 01/4/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Edisonweg 3b, 30519 Hannover 
 

Giới tính: Nam 
 
 

68. Phạm Thị Bích Hà, sinh ngày 17/01/1963 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Kuckuckiefer 5, 29640 Schneverdingen 
 

Giới tính: Nữ 
 

69. Lê Hiếu, sinh ngày 23/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Herzog- Ludwing- Strasse 3c, 89423 
Grudelfingen a.d. Donau 

Giới tính: Nam 
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70. Lê Thu Hằng, sinh ngày 26/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Herzog- Ludwing- Strasse 3c, 89423 
Grudelfingen a.d. Donau 
 

Giới tính: Nữ 
 

71. Lê Thanh Hằng, sinh ngày 26/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Herzog- Ludwing- Strasse 3c, 89423 
Grudelfingen a.d. Donau 
 

Giới tính: Nữ 
 

72. Lê Thị Thanh Hương, sinh ngày 14/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 5, 12555 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

73. Lê Thị Thanh Hoa, sinh ngày 23/3/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 5, 12555 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

74. Lê Trọng Hùng, sinh ngày 25/6/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 5, 12555 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

75. Nguyễn Hương Anh, sinh ngày 23/02/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 7, 10178 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

76. Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 25/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 7, 10178 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

77. Nguyễn Xuân Phong, sinh ngày 28/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Alte Schoenhauser Str. 32b, 10119 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

78. Nguyễn Tùng Lâm, sinh ngày 30/8/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Alte Schoenhauser Str. 32b, 10119 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

79. Nguyễn Thùy Anh, sinh ngày 25/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: 23758 Oldenburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

80. Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 16/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: 23758 Oldenburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

81. Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh ngày 14/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 66, 13053 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

82. Lưu Thị Phương Thảo, sinh ngày 26/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Oberer Steinweg 5, 08523 Plauen 
 

Giới tính: Nữ 
 

83. Trần Ngọc Tú, sinh ngày 25/5/1986 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Landsberger Allee. 273, 13055 Berlin 

Giới tính: Nam 
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84. Đặng Thị Bích Ngọc, sinh ngày 30/6/1982 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Salvador- Allende Str. 9, 39126 Magdenburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

85. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 20/01/1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Mahlsdorfer Str. 103c, 12555 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

86. Hoàng Yến, 22/02/1987 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 104, 10247 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

87. Hoàng Thực Tùng, sinh ngày 07/3/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Scharnweberstr 86, 13405 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

88. Trần Thị Lưu, sinh ngày 10/3/1985 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Margaretenstr 03, 10317 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

89. Nguyễn Ngọc Lan Vi, sinh ngày 06/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Lietzenburger Str 68, 10719 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

90. Nguyễn Thanh Duy Toni, sinh ngày 03/7/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Margaretenstr 03, 10317 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

91. Trần Việt Toàn, sinh ngày 30/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Lange Herzogstr 39, 38300 Wolfenbuettel 
 

Giới tính: Nam 
 
 

92. Trần Duy Anh, sinh ngày 20/8/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Lange Herzogstr 39, 38300 Wolfenbuettel 
 

Giới tính: Nam 
 
 

93. Trần Tuấn Tùng, sinh ngày 09/12/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Koppenstr. 16, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

94. Đặng Bá Vương, sinh ngày 12/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Warnitzer Str. 26, 13057 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

95. Đặng Trà Mi, sinh ngày 31/12/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Warnitzer Str. 26, 13057 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

96. Nguyễn Việt Khánh, sinh ngày 24/10/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Burgstr 47, 08468 Reichenbach 
 

Giới tính: Nam 
 
 

97. Nguyễn Thảo Nguyên, sinh ngày 02/5/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Attilas Str. 22/23, 12105 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

98. Nguyễn, Bùi Minh Thảo, sinh ngày 30/4/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Attilas Str. 22/23, 12105 Berlin 

Giới tính: Nam 
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99. Nguyễn Thiên Hoàn, sinh ngày 17/9/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Attilas Str. 22/23, 12105 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

100. Trịnh Anh Tùng, sinh ngày 21/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Stroot Str. 78A, D49809 Lingen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

101. Hoàng Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 04/12/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 60, 13053 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

102. Nguyễn Trung Phúc, sinh ngày 09/10/1994 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Biesenbrower Str. 53, 13057 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

103. Nguyễn Tuấn Thảo, sinh ngày 17/5/1983 tại Lâm Đồng 
Hiện trú tại: Sickingen Str. 4, 10553 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

104. Võ Thành Trung, sinh ngày 05/01/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Charlotten Str 118, 14467 Potsdam 
 

Giới tính: Nam 
 
 

105. Lê Duy Thanh, sinh ngày 17/8/1986 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Bitscher Str 10, 14195 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

106. Hoàng Thị Hiên, sinh ngày 17/4/1967 tại Yên Bái 
Hiện trú tại: Quittenweg 56, 39118 Mgdeburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

107. Nguyễn Hoàng Tony, sinh ngày 01/4/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Quittenweg 56, 39118 Mgdeburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

108. Nguyễn Cindy, sinh ngày 18/6/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Kollatzstr 10, 14059 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

109. Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 10/11/1967 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Korseltstr 06, 18069 Rostock 
 

Giới tính: Nữ 
 

110. Vũ Quang Huy, sinh ngày 05/3/1989 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Leopoldstrasse 13, 04277 Leipzig 
 

Giới tính: Nam 
 
 

111. Trần Công Đức, sinh ngày 24/7/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bahnhofstrasse 9, 31162 Bad Salzdetfurth 
 

Giới tính: Nam 
 
 

112. Vũ Thị Phương Hạnh, sinh ngày 18/10/1995 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Leopoldstrasse 13, 04277 Leipzig 
 

Giới tính: Nữ 
 

113. Trần Diễm My, sinh ngày 20/8/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Woermlitzer Str 21, 06110 Halle 

Giới tính: Nữ 
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114. Kaster Nghiêm Trọng Hiếu, sinh ngày 17/3/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Stettiner Str 1, 31592 Stolzenau 
 

Giới tính: Nam 
 
 

115. Phùng Thanh Tùng, sinh ngày 08/12/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Beethoven Str 14, 37327 Leinefelde 
 

Giới tính: Nam 
 
 

116. Phùng Huyền Trang, sinh ngày 26/5/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Beethoven Str 14, 37327 Leinefelde 
 

Giới tính: Nữ 
 

117. Đặng Tùng Sơn, sinh ngày 16/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wertstrasse 05, 74673 Mulfingen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

118. Nghiêm Quang Huy, sinh ngày 07/02/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Stettiner Strasse 1, 31592 Stolzenau 
 

Giới tính: Nam 
 
 

119. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 26/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Lessing Strasse 65, 09557 Floeha 
 

Giới tính: Nữ 
 

120. Thái Nguyễn Minh Quang, sinh ngày 26/8/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Weichsel Strasse 1, 10247 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

121. Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 26/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Lange Strasse 52, 27318 Hoya/Weser 
 

Giới tính: Nữ 
 

122. Hoàng Long, sinh ngày 26/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: 88662 Uberlingen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

123. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 04/7/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Dolgensee Str 27, 10319 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

124. Nguyễn Doãn Trà My, sinh ngày 13/11/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Grosse Str 36, 49201 Dissen 
 

Giới tính: Nữ 
 

125. Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 16/5/1983 tại TP Hồ Chí 
Minh 
Hiện trú tại: Grosse Str 36, 49201 Dissen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

126. Vũ Thị Thanh Hường, sinh ngày 12/9/1969 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Willi- Bredel- Str 3, 18106 Rostock 
 

Giới tính: Nữ 
 

127. Lê Dương Hoàng, sinh ngày 11/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Brunner Str 13C, 39112 Magdeburg 

Giới tính: Nam 
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128. Lã Lily, sinh ngày 13/9/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 92, 10247 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

129. Nguyễn Diana Kiều Trang, sinh ngày 14/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Asternplaz 6, 31275 Lehrte 
 

Giới tính: Nữ 
 

130. Nguyễn Anh Quỳnh, sinh ngày 01/9/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Schulterbatt 10, 20357 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

131. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 09/3/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Schulterbatt 10, 20357 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

132. Lý Quốc Cường Andreas, sinh ngày 29/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Im Holderbursch 05, 89520 Heidnheim 
 

Giới tính: Nam 
 
 

133. Trịnh Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 05/10/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Bayreuther Str 16, 01187 Dresden 
 

Giới tính: Nam 
 
 

134. Lê Hoàng, sinh ngày 21/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Tizian Str 09, 01217 Dresden 
 

Giới tính: Nam 
 
 

135. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 06/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bayreuther Str 16, 01187 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 
 

136. Lê Đình Đễ, sinh ngày 05/01/1966 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Tizian Str 09, 01217 Dresden 
 

Giới tính: Nam 
 
 

137. Lê Thị Thanh Hương, sinh ngày 27/10/1966 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Tizian Str 09, 01217 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 
 

138. Trần Tuấn Linh, sinh ngày 25/3/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof Str 21, 86150 Augsburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

139. Đỗ Hoàng Minh, sinh ngày 27/12/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Markt Str 19, 71254 Ditzingen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

140. Nguyễn Thiên Minh Châu Julia, sinh ngày 06/3/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Warschauer Str 71, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

141. Nguyễn Thiên Băng Châu Maria, sinh ngày 24/02/1991 
tại Đức 
Hiện trú tại: Warschauer Str 71, 10243 Berlin 

Giới tính: Nữ 
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142. Trần Thị Kim Ánh, sinh ngày 24/5/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Gruen Str 02, 99510 Apolda 
 

Giới tính: Nữ 
 

143. Phan Ngọc Tín, sinh ngày 08/12/1964 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: Turm Str 14, 17033 NeuBrandeburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

144. Phan Ngọc Tú, sinh ngày 29/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Turm Str 14, 17033 NeuBrandeburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

145. Đặng Trần Huy, sinh ngày 30/3/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Berlin- Lichtenberg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

146. Đặng Trần Tùng, sinh ngày 23/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Berlin- Lichtenberg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

147. Lưu Phương Thanh, sinh ngày 14/4/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Dr- Leber- Str 26, 23966 Wismar 
 

Giới tính: Nữ 
 

148. Lưu Vinh Quang, sinh ngày 28/11/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Dr- Leber- Str 26, 23966 Wismar 
 

Giới tính: Nam 
 
 

149. Trần Trung Hiếu, sinh ngày 04/6/1986 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Ahrenshooper Str 16 13051 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

150. Võ Thanh Sơn, sinh ngày 15/12/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Petersburger Str 47, 10249 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

151. Trần Bích Ngọc, sinh ngày 15/6/1973 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Petersburger Str 47, 10249 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

152. Hoàng Thu Huyền, sinh ngày 09/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof Str 31, 90513 Zirndorf 
 

Giới tính: Nữ 
 

153. Bùi Thanh Trà, sinh ngày 24/02/1965 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Hehlento Str 12, 29221 Celle Ot Altsadt 
 

Giới tính: Nữ 
 

154. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 13/5/1986 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Zellescher Weg 41a, 01217 Dresden 
 

Giới tính: Nam 
 
 

155. Lương Nguyễn Thảo Trang, sinh ngày 23/01/1989 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: Belmbracher Str 16, 91154 Roth 
 

Giới tính: Nữ 
 

156. Võ Ngọc Lan Julia, sinh ngày 11/12/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Spitalplatz 3, 84130 Dingolfing 

Giới tính: Nữ 
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157. Vũ Đức Tuấn, sinh ngày 22/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wilhelm Str 95, 37308 Heiligensadt 
 

Giới tính: Nam 
 
 

158. Vũ Linh Chi, sinh ngày 10/7/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Wilhelm Str 95, 37308 Heiligensadt 
 

Giới tính: Nữ 
 

159. Phạm Thị Thùy Trang, sinh ngày 28/4/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Gnarrenburger Str 40, 27432 Bremervoerde 
 

Giới tính: Nữ 
 

160. Nguyễn Đức Ling, sinh ngày 11/10/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 94A, 10247 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

161. Nguyễn Kiều Anh, sinh ngày 14/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Diekschloot 24A, 26506 Norden 
 

Giới tính: Nữ 
 

162. Trương Thanh Trân, sinh ngày 06/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Maisacher Str 38, 82256 Fuerstenfeldbruck 
 

Giới tính: Nữ 
 

163. Mai Văn Dụ, sinh ngày 19/5/1965 tại Đức 
Hiện trú tại: Alfred Delp Str 32, 49080 Osnabrueck 
 

Giới tính: Nam 
 
 

164. Mai Bảo Ngọc Julia, sinh ngày 30/4/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Alfred Delp Str 32, 49080 Osnabrueck 
 

Giới tính: Nữ 
 

165. Mai Trường An Johnny, sinh ngày 06/11/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Alfred Delp Str 32, 49080 Osnabrueck 
 

Giới tính: Nam 
 
 

166. Phạm Văn Đường, sinh ngày 12/01/1962 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Post Str 05, 01814 Bad Schandau 
 

Giới tính: Nam 
 
 

167. Phạm Đức Anh, sinh ngày 29/11/2000 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Post Str 05, 01814 Bad Schandau 
 

Giới tính: Nam 
 
 

168. Phạm Thanh Hùng, sinh ngày 27/9/2004 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Post Str 05, 01814 Bad Schandau 
 

Giới tính: Nam 
 
 

169. Phạm Thị Thảo Linh, sinh ngày 16/3/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Zur Obersburg 05, 31749 Auetal 
 

Giới tính: Nữ 
 

170. Lê Văn Hoan, sinh ngày 18/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Zwickauer Str 142, 01187 Dresden 
 

Giới tính: Nam 
 
 

171. Phạm Ngọc Huyền, sinh ngày 16/01/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Priuz- Albreht- Ring 54, 30657 Hannover 

Giới tính: Nữ 
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172. Phạm Nam Sơn, sinh ngày 16/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Priuz- Albreht- Ring 54, 30657 Hannover 
 

Giới tính: Nam 
 
 

173. Trần Trúc Lâm, sinh ngày 25/9/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Hofackerzeile 15, 13267 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

174. Nguyễn Thành Long, sinh ngày 15/6/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankenhaeuser Str 14, 99706 Sonderhausen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

175. Phạm Tuấn Hùng, sinh ngày 09/8/1995 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Frankfurt Allee 150, 10365 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

176. Phạm Lê Đức Việt, sinh ngày 29/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Max- Planck- Weg 9, 88046 Friedrichshafen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

177. Trần Duy Bảo, sinh ngày 18/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Humbold Str 15, 86167 Augsburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

178. Vũ Thu Hương, sinh ngày 31/8/1987 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Florian Geyer Str 46, 01307 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 
 

179. Mai Mai Anh, sinh ngày 08/11/1969 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: D- Marie- Juchacz Str 4C, 27793 Wideshausen 
 

Giới tính: Nữ 
 

180. Mai Levi Chung Anh, sinh ngày 09/9/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: D- Marie- Juchacz Str 4C, 27793 Wideshausen 
 

Giới tính: Nữ 
 

181. Mai Thị Quỳnh Đào, sinh ngày 28/6/1971 tại Quảng Nam 
Hiện trú tại: Dolgenseestr. 21 We 2003, 10319 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

182. Đỗ Trần Trung, sinh ngày 13/3/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Kleis Str 3A, 38440 Wolfsburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

183. Phạm Thị Lan Phương, sinh ngày 30/8/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: In Der Hehestadt 14, 56076 Koblenz 
 

Giới tính: Nữ 
 

184. Phạm Trần Lan Linh, sinh ngày 11/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: In Der Hehestadt 14, 56076 Koblenz 
 

Giới tính: Nữ 
 

185. Lê Hồng Sơn, sinh ngày 18/11/1965 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Schulstrasse 11A, 49186 Bad Iburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

186. Lê Việt Đức, sinh ngày 01/4/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Schulstrasse 11A, 49186 Bad Iburg 

Giới tính: Nam 
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187. Lê Hồng Cường, sinh ngày 26/8/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Schulstrasse 11A, 49186 Bad Iburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

188. Đào Minh Hoàng, sinh ngày 13/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Im Spiet 145, 26506 Norden 
 

Giới tính: Nam 
 
 

189. Phạm Hoàng Anh, sinh ngày 27/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Thomas- Wimmer- Str 37, 85435 Erding 
 

Giới tính: Nam 
 
 

190. Trần Ngọc Hân, sinh ngày 15/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Methfessel Str. 29 20257 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

191. Lê Thị Hồng, sinh ngày 12/02/1965 tại Campuchia 
Hiện trú tại: Stettiner Str 3, 32694 Doerentrup 
 

Giới tính: Nữ 
 

192. Nguyễn Thái Hoàng Kim, sinh ngày 06/10/1983 tại TP Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Krakau Str 1, 52064 Aachen 
 

Giới tính: Nữ 
 

193. Mai Thị Hồng Cúc, sinh ngày 31/3/1966 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Weiherstr 64, 78559 Gosheim 
 

Giới tính: Nữ 
 

194. Nguyễn Quang Tuấn, sinh ngày 09/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Alte Stoeckener- Str 25, 30419 Hannover 
 

Giới tính: Nam 
 
 

195. Nguyễn Thị Phương Dung, sinh ngày 07/10/1991 tại TP 
Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kurt- Karl- Doberer- Str 13, 90439 Nuernberg 
 

Giới tính: Nữ 
 

196. Trần Bá Tám, sinh ngày 27/01/1965 tại Lai Châu 
Hiện trú tại: Fugger Str 02, 86830 Schwabmuenchen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

197. Đỗ Hùng, sinh ngày 06/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Reinhaeuser Land Str 173, 37083 Goettingen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

198. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 28/3/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Lichtenberger Str 14, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

199. Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 26/01/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Lichtenberger Str 14, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

200. Vũ Minh Quân, sinh ngày 09/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Der Pariser Kommune Str 21, 10243 Berlin 

Giới tính: Nam 
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201. Vũ Minh Khoa, sinh ngày 09/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Der Pariser Kommune Str 21, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

202. Bùi Hòa Bình, sinh ngày 07/5/1966 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Ems Str 7, 49733 Haren 
 

Giới tính: Nam 
 
 

203. Huỳnh Thăng Long, sinh ngày 22/9/1965 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Eberhard Ries Str 17, 26655 Westerstede 
 

Giới tính: Nam 
 
 

204. Bùi Phương Dung, sinh ngày 27/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Schalaunische Str 41, 06366 Koethen 
 

Giới tính: Nữ 
 

205. Nguyễn Thị Hoàng Dung, sinh ngày 21/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Zeisig Weg 12, 85356 Freising 
 

Giới tính: Nữ 
 

206. Đỗ Thanh Tuyết, sinh ngày 13/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Invaliden Str 11, 31785 Hameln 
 

Giới tính: Nữ 
 

207. Đỗ Hồng Nhung, sinh ngày 19/10/1988 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Invaliden Str 11, 31785 Hameln 
 

Giới tính: Nữ 
 

208. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 10/5/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Sewan Str 271, 10319 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

209. Phạm Thị Thủy Tiên, sinh ngày 23/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Dys Friednes Str 15b, 04808 Wurzen 
 

Giới tính: Nữ 
 

210. Đinh Đức Thiện, sinh ngày 11/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Karl Marx Str 14, 06502 Thale 
 

Giới tính: Nam 
 
 

211. Nguyễn Mai Trang, sinh ngày 27/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Sutthauser Str 126, 49080 Osnabrueck 
 

Giới tính: Nữ 
 

212. Hoàng Thị Kim Anh, sinh ngày 04/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: St. Jacober Haupt Str 91, 08132 Munelsen 
 

Giới tính: Nữ 
 

213. Phan Nguyễn Bảo Trâm, sinh ngày 14/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Tauchaer Str 81, 04349 Leizig 
 

Giới tính: Nữ 
 

214. Phan Thu Trang, sinh ngày 27/10/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Tauchaer Str 81, 04349 Leizig 
 

Giới tính: Nữ 
 

215. Trần Thu Hằng, sinh ngày 02/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Ludwig- Ernst Str 14, 85221 Dachau 

Giới tính: Nữ 
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216. Trần Thị Thanh Giang, sinh ngày 14/10/1970 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Muehlen Str 1, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 
 

217. Nguyễn Thúy Anh Nina, sinh ngày 11/4/2005 tại Đức 
Hiện trú tại: Muehlen Str 1, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 
 

218. Bùi Tiến Hùng, sinh ngày 18/8/1964 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Moenchsee Str 99, 74072 Heibronn 
 

Giới tính: Nam 
 
 

219. Trần Thành Trung, sinh ngày 16/8/1969 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Ortrander Str 9a, 01945 Ruhland 
 

Giới tính: Nam 
 
 

220. Đinh Kiều Oanh, sinh ngày 18/9/1995 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Aschenbrenner Str 31 1 Stock, 80922 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ 
 

221. Đinh Ngọc Oanh, sinh ngày 11/10/1996 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Aschenbrenner Str 31 1 Stock, 80922 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ 
 

222. Đinh Nguyễn Xuân Oanh, sinh ngày 16/02/1999 tại TP 
Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Aschenbrenner Str 31 1 Stock, 80922 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ 
 

223. Phạm Thị Kim Xuyến, sinh ngày 15/12/1982 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Aachener Str 40, 10713 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

224. Nguyễn Thanh Tâm, sinh ngày 02/11/1998 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Schoenfeld Str 23, 91058 Erlangen 
 

Giới tính: Nữ 
 

225. Trần Khánh Ly, sinh ngày 13/12/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bornheimer Str 85, 53119 Bonn 
 

Giới tính: Nữ 
 

226. Trần Thị Như Ý, sinh ngày 01/12/1962 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Otto- Leege Str 7a, 26603 Aurich 
 

Giới tính: Nữ 
 

227. Lê Trần Hoàng Hải, sinh ngày 29/5/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Otto- Leege Str 7a, 26603 Aurich 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

228. Nguyễn Đức Minh, sinh ngày 16/3/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Blasewitzer Str 36c, 01307 Dresden 
 

Giới tính: Nam 
 
 

229. Nguyễn Hoàng Anh Jemy, sinh ngày 16/9/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Helene Weigel Platz 7, 12681 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 

230. Đinh Đặng Minh Thắng, sinh ngày 01/3/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Boeksberg 9, 95632 Wunsiedel 

Giới tính: Nam 
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231. Đặng Chu Dương, sinh ngày 16/10/1969 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Strasse Der Pariser Kommune 13 App, 1202, 
10243 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

232. Hà Thị Ngọc Cẩm, sinh ngày 27/7/1976 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: Koppengasse 4, 79589 Binzen 
 

Giới tính: Nữ 
 

233. Đinh Phương Dung, sinh ngày 01/12/1986 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Jakobsplan 01, 99425 Weimar 
 

Giới tính: Nữ 
 

234. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 20/10/1984 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Knud- Rasmussen Str 58, 23566 Luebeck 
 

Giới tính: Nữ 
 

235. Trần Thiên Trang, sinh ngày 13/4/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Alter Aspel 16, 24783 Osterronfeld 
 

Giới tính: Nữ 
 

236. Nguyễn Quyết, sinh ngày 24/11/1994 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Schanzenbarg 11, 23843 Bad Oldesloe 
 

Giới tính: Nam 
 
 

237. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 12/7/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Seemmlweis Str 18, 01159 Dresden 
 

Giới tính: Nữ 
 

238. Nguyễn Xuân Anh, sinh ngày 15/7/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Kreuz Str 25, 70794 Fiderstadt 
 

Giới tính: Nam 
 
 

239. Lê Chí Hồng, sinh ngày 14/7/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Landsberger Allee 521, 12679 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

240. Lê Thị Vy, sinh ngày 30/5/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Landsberger Allee 521, 12679 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

241. Hoàng Thị Thu Hằng, sinh ngày 15/10/1996 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Slevogt Str 27, 04159 Leizig 
 

Giới tính: Nữ 
 

242. Hoàng Đức Huy, sinh ngày 02/10/1999 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Slevogt Str 27, 04159 Leizig 
 

Giới tính: Nam 
 
 

243. Nguyễn Thị Ngọc Minh, sinh ngày 20/4/1991 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Bleicherstr. 22, 42283 Wuppertal 
 

Giới tính: Nữ 
 

244. Trần Đức Mỹ, sinh ngày 01/7/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Hohenfriedberg Str- 24, 10829 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

245. Hoàng Anh Cương, sinh ngày 06/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Im Bogen 14, 89423 Gundelfingen 

Giới tính: Nam 
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246. Hoàng San San, sinh ngày 23/01/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Im Bogen 14, 89423 Gundelfingen 
 

Giới tính: Nữ 
 

247. Lê Hà Lin, sinh ngày 05/3/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Sirius Str 4, 12524 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

248. Lê Tiến An Vin, sinh ngày 13/6/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Sirius Str 4, 12524 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

249. Hoàng Hải Yến, sinh ngày 19/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Rohrmann Str 2, 90429 Nuernberg 
 

Giới tính: Nữ 
 

250. Mai Huyền Trang, sinh ngày 20/11/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Humbold Str 6, 93053 Regensburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

251. Phan Phú Đình, sinh ngày 20/8/1970 tại Đức 
Hiện trú tại: Weichsels Str 3, 12043 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

252. Lê Andreas, sinh ngày 21/3/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankfurter Str 63, 49214 Bad Rothenfelde 
 

Giới tính: Nam 
 
 

253. Phạm Hà Bảo Sang, sinh ngày 05/02/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Pablo Neruda Str 26, 12559 Berlin  
 

Giới tính: Nữ 
 

254. Kim Ngọc Trang, sinh ngày 14/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Iburger Str 60, 49082 Osnabueck 
 

Giới tính: Nữ 
 

255. Nguyễn Cindy, sinh ngày 16/4/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Gilde Str 16, 33442 Herzebrock - Clarholz 
 

Giới tính: Nam 
 
 

256. Phan Quỳnh Anh, sinh ngày 03/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Zur Schwabenau 4, 85356 Freising 
 

Giới tính: Nữ 
 

257. Bùi Phi Hùng, sinh ngày 20/12/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Bunsen Str 6 B, 65203 Wiesbaden 
 

Giới tính: Nam 
 
 

258. Nguyễn Hải My, sinh ngày 13/01/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Ludwig- Thoma Str 25 A, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 
 

259. Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 17/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Untuch Str 12, 70771 Leifelden- Echterdingen 
 

Giới tính: Nữ 
 

260. Lu Syenlin, sinh ngày 24/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Rheinland-Pfalz 67059 Ludwigshafen am Rhein 

Giới tính: Nữ 
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261. Lu Juegen, sinh ngày 14/9/1988 tại Đức 
Hiện trú tại: Rheinland- Pfalz 67059 Ludwigshafen am Rhein 
 

Giới tính: Nam 
 
 

262. Đinh Thị Khánh Vân, sinh ngày 24/11/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Weldingsfelder Str 7, 74677 Doerzbach 
 

Giới tính: Nữ 
 

263. Ngô Hùng Khánh, sinh ngày 27/7/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Weldingsfelder Str 7, 74677 Doerzbach 
 

Giới tính: Nam 
 
 

264. Ngô Chi Bách, sinh ngày 05/4/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Weldingsfelder Str 7, 74677 Doerzbach 
 

Giới tính: Nam 
 
 

265. Vũ Thị Thu Hà, sinh ngày 22/8/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Gerhart Haauptmnn Str 7, 85055 Ingolstadt 
 

Giới tính: Nữ 
 

266. Phạm Nguyễn Tuyết Mai, sinh ngày 20/8/1984 tại TP Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Weiler Str 17, 73613 Schorndorf 
 

Giới tính: Nữ 
 

267. Tạ Khánh Hoàng, sinh ngày 05/6/1987 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kurt- Schumacher Str 30, 82256 
Fuerstenfeldbruck 
 

Giới tính: Nam 
 
 

268. Đỗ Văn Hoàng, sinh ngày 04/8/1968 tại Thanh Hoá 
Hiện trú tại: Bahnhof Str 72, 16341 Panketal 
 

Giới tính: Nam 
 
 

269. Phạm Đăng, sinh ngày 12/3/1987 tại Đức 
Hiện trú tại: Baumeister Specht Str 36, 88161 Lindenberg i, 
Allgaeu 
 

Giới tính: Nam 
 
 

270. Phạm Đăng Minh, sinh ngày 31/8/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Baumeister Specht Str 36, 88161 Lindenberg i, 
Allgaeu 
 

Giới tính: Nam 
 
 

271. Phạm Xuân Hải, sinh ngày 19/10/1982 tại Đức 
Hiện trú tại: Baumeister Specht Str 36, 88161 Lindenberg i, 
Allgaeu 
 

Giới tính: Nam 
 
 

272. Bùi Minh Thu Natalie, sinh ngày 26/6/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Gisela Str 7, 1037 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

273. Tôn Nữ Cẩm Mai, sinh ngày 10/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Fichtenweg 4, 84544 Aschau a, Inn 
 

Giới tính: Nữ 
 

274. Thân Hồng Hiếu, sinh ngày 14/8/1981 tại Thừa Thiên Huế 
Hiện trú tại: Dieffenbach Str 52, 10967 Berlin 

Giới tính: Nam 
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275. Đỗ Thị Hương Giang, sinh ngày 06/4/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Lindenallee 1B, 13088 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

276. Đỗ Anh Đức, sinh ngày 08/10/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Lindenallee 1B, 13088 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

277. Trần Thị Trà Mi, sinh ngày 27/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Theodor Strom Str 4a, 29640 Schneverdingen 
 

Giới tính: Nữ 
 

278. Nguyễn Khánh Ly, sinh ngày 27/8/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Nord Str 42, 06667 Weissenfels 
 

Giới tính: Nữ 
 

279. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 18/10/1996 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Nord Str 42, 06667 Weissenfels 
 

Giới tính: Nữ 
 

280. Nguyễn Sao Linh, sinh ngày 12/7/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Borghorster Str 40, 48282 Emsdetten 
 

Giới tính: Nữ 
 

281. Nguyễn Anh Quân, sinh ngày 29/8/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Borghorster Str 40, 48282 Emsdetten 
 

Giới tính: Nam 
 
 

282. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 11/11/1975 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Flut Str 179, 26388 Wilhelmshaven 
 

Giới tính: Nữ 
 

283. Nguyễn Tiến Phong, sinh ngày 19/10/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Flut Str 179, 26388 Wilhelmshaven 
 

Giới tính: Nam 
 
 

284. Võ Thị Ngọc Nhân, sinh ngày 16/11/1988 tại Bình Định 
Hiện trú tại: Neuhaeuser Str 17, 33102 Paderborn 
 

Giới tính: Nữ 
 

285. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 29/9/1986 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Herzberg Str 152, 10367 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

286. Lê Trọng Thụy Anh, sinh ngày 08/7/1971 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Schwab Str 125, 70193 Stuttgart 
 

Giới tính: Nam 
 
 

287. Phan Việt Anh, sinh ngày 12/4/2002 tại Đức 
Hiện trú tại: B- Brecht - Str. 08, 18356 Barth 
 

Giới tính: Nam 
 
 

288. Phan Văn Đức, sinh ngày 08/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: B- Brecht - Str. 08, 18356 Barth 

Giới tính: Nam 
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